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TÓM LƯỢC 

KHẢO SÁT TÁ DƯỢC ĐIỀU CHẾ EMULGEL CHỨA DẦU QUẢ BƠ TẠO 

NGUỒN NGUYÊN LIỆU THEO HƯỚNG DÙNG TRONG MỸ PHẨM 

Dầu quả bơ là nguyên liệu tự nhiên giàu acid béo không bão hòa, vitamin và các chất 

chống oxy hóa; có khả năng dưỡng ẩm và phục hồi da. Tuy nhiên, nhược điểm của dầu 

bơ là khó thẩm thấu và dễ gây cảm giác khó chịu khi sử dụng trực tiếp trên da. Do đó, 

nghiên cứu này tiến hành với mục tiêu xây dựng công thức emulgel (gel nhũ tương) 

chứa dầu quả bơ có khả năng giữ ẩm da.  

Tiến hành khảo tỷ lệ phối hợp của các chất nhũ hóa tween 80 và span 80 để xác định giá 

trị hệ số cân bằng dầu – nước tới hạn của dầu quả bơ. Sau đó, tiến hành khảo sát tỷ lệ 

dầu quả bơ và tỷ lệ của tá dược tạo gel (carbopol 940) sử dụng để điều chế gel nhũ 

tương. Các công thức nhũ tương được đánh giá mức độ tách pha sau khi thực hiện 

phương pháp sốc nhiệt và ly tâm. Các công thức gel nhũ tương được đánh giá thông qua 

các chỉ tiêu về cảm quan, độ đồng nhất, độ dàn mỏng, pH, độ nhớt và khả năng giữ ẩm 

trên da thỏ để lựa chọn công thức tối ưu. Công thức đã lựa chọn tiếp tục được đánh giá 

khả năng kích ứng trên da thỏ, giới hạn kim loại nặng và giới hạn nhiễm khuẩn cho mỹ 

phẩm theo quy định của Bộ y tế để hoàn chỉnh công thức. 

Kết quả nghiên cứu được công thức tối ưu chứa 10 % dầu quả bơ; 2,66 % tween 80; 

2,34 % span 80 và 0,4 % carbopol 940 tạo được gel có thể chất mềm mịn, độ nhớt và 

pH phù hợp, khả năng dàn mỏng tốt trên da và không gây kích ứng da. Đặc biệt, gel nhũ 

tương thu được cho thấy hiệu quả giữ ẩm cao với tỷ lệ nước mất qua da thấp trên mẫu 

da thỏ. Gel đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật và giới hạn kim loại nặng, có tiềm năng 

ứng dụng làm mỹ phẩm dưỡng ẩm từ nguồn gốc thiên nhiên. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF EXCIPIENTS IN THE FORMULATION OF  

AVOCADO OIL – BASED EMULGEL AS A POTENTIAL RAW MATERIAL 

FOR COSMETIC 

Avocado oil is a natural ingredient rich in unsaturated fatty acids, vitamins, and 

antioxidants, with proven moisturizing and skin – repairing properties. However, its 

direct application on the skin may be limited due to poor penetration and an unpleasant 

greasy feel. Therefore, this study aims to develop an emulgel formulation containing 

avocado oil with effective skin moisturization. 

The study began by determining the optimal RHLB of avocado oil by evaluating various 

ratios of the emulsifiers (tween 80 and span 80). Subsequently, the proportion of 

avocado oil and the concentration of carbopol 940 were varied to formulate emulgels. 

The emulsion systems were assessed for phase separation after subjecting them to 

thermal stress and centrifugation. The resulting emulgel formulations were evaluated 

based on characteristics, homogeneity, spreadability, pH, viscosity and moisturizing 

capacity on rabbit skin in order to identify the optimal formulation. The selected 

formulation was further evaluated for skin irritation on rabbits, heavy metal content and 

microbial limits to complete a stable and safe cosmetic formulation. 

The optimized formulation contained 10 % avocado oil; 2,66 % tween 80; 2,34 % span 

80 and 0,4 % carbopol 940. This composition resulted in a smooth emulgel with 

appropriate viscosity and pH, good spreadability, and no signs of skin irritation. Notably, 

the emulgel demonstrated high moisturizing effectiveness, as indicated by a low 

transepidermal water loss value on rabbit skin. The product also met the microbiological 

and heavy metal safety requirements for cosmetic. 


